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Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Cho mặt cầu có bán kính không đổi là . Một hình chóp lục giác đều  nội tiếp mặt cầu

. Tìm giá trị lớn nhất  của thể tích khối chóp 

     A. .      B. .      *C. .      D. 
Lời giải

 Ta có  và mặt cầu có tính đối xứng nên để tìm  ta xét hình

chóp  như hình vẽ sau:

Đáy  nội tiếp trong đường tròn tâm  bán kính  và tam giác  đều cạnh . Đặt

Ta có: .
Khi đó :

Xét hàm số với 

Ta có bẳng biến thiên:
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Vậy 

Câu 2. Cho hình nón có chiều cao bằng . Một mặt phẳng  đi qua đỉnh hình nón và cắt hình nón

theo một thiết diện là tam giác đều, góc giữa trục của hình nón và mặt phẳng  là . Thể
tích của hình nón đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Giả sử mặt phẳng  cắt hình nón theo thiết diện là tam giác . Theo giả thiết thì tam

giác  đều. Gọi  là tâm của đường tròn đáy;  lần lượt là đường cao và bán kính của
hình nón.

Gọi   là  trung  điểm  của  ,  tam  giác   cân  đỉnh   nên   và   suy  ra

.

Dựng ( ).

Theo trên ta có .

Vậy góc tạo bởi giữa trục  và mặt phẳng  là .

Xét tam giác vuông  có .
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Do tam giác  đều nên .

Xét tam giác vuông  có . Suy ra thể tích của hình nón đã

cho là: .
Câu 3. Người ta chế tạo một món đồ chơi cho trẻ em theo các công đoạn như sau: Trước tiên chế tạo ra hình nón

tròn xoay có góc ở đỉnh là  bằng thủy tinh trong suốt. Sau đó đặt hai quả cầu nhỏ bằng thủy tinh có bán
kính lớn, nhỏ khác nhau sao cho hai mặt cầu tiếp xúc với nhau và đều tiếp xúc với mặt nón, quả cầu lớn tiếp xúc
với mặt đáy của hình nón, như hình vẽ bên dưới.

Biết rằng chiều cao của hình nón bằng . Bỏ qua bề dày các lớp vỏ thủy tinh, tổng thể tích của hai khối cầu
bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là chiều cao khối nón với .

Gọi  là một đường kính của mặt đáy khối nón,  là đỉnh của khối nón và  lần lượt là giao điểm của

tiếp tuyến chung của hai mặt cầu với  như hình vẽ.

Ta có tam giác  đều nên bán kính của đường tròn nội tiếp  bằng .
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Tương tự, tam giác  đều nên bán kính của đường tròn nội tiếp  bằng .

Vậy tổng thể tích của hai khối cầu cần tìm là .

Câu 4. Tính thể tích lớn nhất của hình trụ nội tiếp trong mặt cầu có bán kính  (hình trụ nội tiếp trong mặt cầu là
hình trụ có hai đường tròn đáy thuộc mặt cầu).

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩ , ,  lần lượt là tâm mặt cầu, tâm đường tròn đáy trên và đáy dưới của hình trụ.

 Gọi ⬩ , ,  lần lượt là chiều cao hình trụ, bán kính mặt cầu và bán kính đường tròn đáy của hình trụ. Suy ra

; .

 Khi đó ⬩ .

 Vậy thể tích của hình trụ là ⬩ .

Xét hàm số ⬩  với .

Khi đó: . Suy ra .
Bảng biến thiên

Vậy thể tích lớn nhất của hình trụ là  (đvtt) khi .
Câu 5. Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật có chu vi bằng 12cm. Thể tích lớn nhất mà hình trụ
có thể nhận được là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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Giả sử hình trụ có bán kính đáy là  và chiều cao .

Thiết diện qua trục là hình chữ nhật  (như hình vẽ).

Theo giả thiết ta có:  (vì ).

Thể tích khối trụ là: 

Xét hàm số: .

Có ; .
Bảng biến thiên

Suy ra .

Vậy, .

Câu 6. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên  là tam giác cân tại

 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã

cho biết ?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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 Gọi ⬩  là trung điểm của :  (vì  cân tại )  ⇒

 và  (vì  đều)  ⇒

 Gọi ⬩  và  lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp  và .

Qua  và  lần lượt kẻ đường thẳng  song song với  và  song song với 

 ⇒  là trục của  và  là trục của   Giao điểm của ⇒  và  là tâm  và  là bán kính của

khối cầu ngoại tiếp hình chóp .

 Áp dụng đính lí sin trong ⬩ :   ⇔

Xét  đều: ; 

Xét  vuông tại : 

 ⬩ .

Câu 7. Cho hình trụ  có bán kính đáy và chiều cao đều bằng  hai đáy là hai hình tròn  và  Gọi

 và  là hai đường sinh bất kì của  và  là một điểm di động trên đường tròn  Thể tích lớn

nhất của khối chóp  bằng bao nhiêu?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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Để  tìm giá  trị  lớn  nhất  của  thể  tích  của  các  khối  chóp   ta  chỉ  cần  xét  các  loại  hình  chóp

 trong đó  là giao điểm của đường tròn  và đường trung trực của đoạn  Khi đó  thuộc
đoạn  (với  là trung điểm của ).

Đặt 

Khi đó  và 

Ta có 

Suy ra thể tích của khối chóp  là

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

Dấu “ ” xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy 
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Câu 8. Một nhà máy sản xuất các hộp hình trụ kín cả hai đầu có thể tích  cho trước. Mối quan hệ giữa bán

kính đáy  và chiều cao  của hình trụ để diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Đặt , điều kiện .

.

.

Xét hàm số:  với .

Ta có: .

Khi đó: .
Ta có BBT:

Từ BBT trên ta thấy  nhỏ nhất khi 

Khi đó: .

Câu 9. Cho hình lăng trụ đều , biết góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng , diện

tích  tam  giác   bằng  .  Tính  diện  tích  xung  quanh  của  hình  trụ  ngoại  tiếp  hình  lăng  trụ

.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Gọi  là trung điểm của 

Ta có 

Do  tại , suy ra tam giác  có hình chiếu vuông góc lên mặt đáy  là tam giác

.
Áp dụng công thức tính diện tích hình chiếu của một đa giác, ta được

Tam giác  đều 

Suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là

Xét tam giác vuông cân 

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ  bằng

Câu 10. Một chậu nước hình bán cầu bằng nhôm có bán kính . Trong chậu có chứa sẵn một khối

nước hình chỏm cầu có chiều cao . Người ta bỏ vào chậu một viên bi hình cầu bằng kim loại thì mặt
nước dâng lên vừa phủ kín viên bi. Bán kính viên bi gần với số nào sau đây nhất?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Gọi  là bán kính của viên bi, .

 Thể tích viên bi là 
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Thể tích nước ban đầu: 

Thể tích sau khi thả viên bi: 

Ta có: 

Câu 11. Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật  có diện tích bằng  và cạnh  để làm một

thùng đựng nước có đáy, không có nắp theo quy trình như sau: Chia hình chữ nhật  thành  hình chữ

nhật  và , trong đó phần hình chữ nhật  được gò thành phần xung quanh hình trụ có

chiều cao bằng ; phần hình chữ nhật  được cắt ra một hình tròn để làm đáy của hình trụ trên (phần
inox thừa được bỏ đi) Tính gần đúng giá trị  để thùng nước trên có thể tích lớn nhất (coi như các mép nối
không đáng kể).

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có .

Gọi   là bán kính đáy hình trụ inox gò được, ta có chu vi hình tròn đáy bằng   Do đó

.

Như vậy .

Thể tích khối trụ inox gò được là .

Xét hàm số  với .

; ;

 và .

Bởi vậy  đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .

Suy ra .
Câu 12. Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một chiếc thùng đựng dầu hình trụ bằng
cách cắt ra hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật (phần tô đậm) sau đó hàn kín lại, như trong hình vẽ

Trang 11/14



dưới đây. Hai hình tròn làm hai mặt đáy, hình chữ nhật làm thành mặt xung quanh của thùng đựng dầu (vừa đủ).

Biết rằng đường tròn đáy ngoại tiếp một tam giác có kích thước là (các mối ghép nối khi gò

hàn chiếm diện tích không đáng kể. Lấy ). Diện tích của tấm thép hình chữ nhật ban đầu gần nhất với
số liệu nào sau đây?

     A. .      B.  .      *C.  .      D.  .
Lời giải

 Đổi: .

Xét tam giác nội tiếp đường tròn đáy có kích thước lần lượt là  nên bán kính đường tròn đáy
của thùng đựng dầu là

.

Ta có 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu gấp  lần diện tích xung quanh của hình trụ.

Vậy .

Câu 13. Ông An cần làm một đồ trang trí như hình vẽ. Phần dưới là một phần của khối cầu bán kính  làm 

bằng gỗ đặc, bán kính của đường tròn phần chỏm cầu bằng . Phần phía trên làm bằng lớp vỏ kính trong

suốt. Biết giá tiền của  kính như trên là 1.500.000 đồng, giá triền của  gỗ là 100.000.000 đồng. Hỏi số
tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông An mua vật liệu để làm đồ trang trí là bao nhiêu.

     A. .      B. .      C. .      *D. 
Lời giải

 Bán kính mặt cầu là ; bán kính đường tròn phần chỏm cầu là .

Theo hình vẽ ta có .

Diện tích phần làm kính là: .
Xét  hình  nón  đỉnh  là  tâm  mặt  cầu,  hình  tròn  đáy  có  bán  kính  bằng

Thể tích phần chỏm cầu bằng
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Vậy số tiền ông An cần mua vật liệu là: 
Câu 14. Ông Bảo làm mái vòm ở phía trước ngôi nhà của mình bằng vật liệu tôn. Mái vòm đó là một phần của

mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên dưới. Biết giá tiền của 1  tôn là  đồng. Hỏi số tiền
(làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bảo mua tôn là bao nhiêu?

     A.  đồng.      B.  đồng.      C.  đồng.      *D.  đồng.
Lời giải

 Gọi  là bán kính đáy của hình trụ. Khi đó: 

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác, ta có góc ở tâm của cung này bằng .

Và độ dài cung này bằng  chu vi đường tròn đáy.

Suy ra diện tích của mái vòm bằng ,

(với là diện tích xung quanh của hình trụ).
Do đó, giá tiền của mái vòm là

Câu 15. Cổ động viên bóng đá của đội tuyển Indonesia muốn làm một chiếc mũ có dạng hình nón sơn hai màu
Trắng và Đỏ như trên quốc kỳ. Biết thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân. Cổ động viên muốn

sơn màu Đỏ ở bề mặt phần hình nón có đáy là cung nhỏ , phần còn là của hình nón sơn màu Trắng. Tính
tỉ số phần diện tích hình nón được sơn màu Đỏ với phần diện tích sơn màu Trắng.
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     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có 

Do dó tam giác  vuông cân tại .

Gọi là diện tích xung quanh của hình nón,  là diện tích xung quanh của phần hình nón được sơn màu đỏ,

ứng với góc  nên 

Câu 16. Một công ty sản xuất bồn đựng nước hình trụ có thể tích thực  với chiều cao bằng . Biết bề mặt
xung quanh bồn được sơn bởi loại sơn màu xanh tô như hình vẽ và màu trắng là phần còn lại của mặt xung

quanh; với mỗi mét vuông bề mặt lượng sơn tiêu hao lít sơn. Công ty cần sơn 10000 bồn thì dư kiến cần bao
nhiêu lít sơn màu xanh gần với số nào nhất, biết khi đo được dây cung 

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Gọi  là bán kính đường tròn đáy,

Ta có: 

Xét tam giác  ta có  (rad)

Vậy độ dài cung :  (m)

Tổng số lít sơn màu xanh cho mỗi bồn nước là:  (lít)

Vậy tổng số sơn cần cho  bồn  (lít)
----HẾT---
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